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ĐỀ TIẾNG ANH SỐ 5: 

 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

* Passive forms (Review) 

*  Past simple (Review) 

* Present perfect (Review) 

* Indirect questions with if and whether 

* Comparison of present perfect and past simple 

1. Present perfect (Hiện tại hoàn thành): 

(+) S + have/has + PII + (O) 

(-) S + have/has not + PII + (O) 

(?) Have/Has + s + PII + (O)? 

* Present perfect with already and yet: 

- diễn tả một hành động hay một sự việc đã hoàn thành (already) hoặc chưa hoàn 

thành (not...yet) tại thời điểm nói. 

My children have already had breakfast. 

Jane has already bought a nice gift for Tom 

Have you met  that film star yet? 

No, I haven’t (met that film star) yet. 

2. Comparison of present perfect and past simple (Sự khác biệt giữa thì hiện tại 

hoàn thành và thì quá khử đơn giản): 

- Chúng ta dùng thì quá khử đơn giản để nói về một sự việc xảy ra tại một thời điểm 

xác định trong quá khứ. 

Dùng thì hiện tại hoàn thành cũng nói về một sự việc xảy ra tại một thời điểm xác định 

trong quá khứ nhưng sự việc đó kéo dài đến thời điểm đang nói ở hiện tại và lưu lại 

kết quả ở hiện tại. 
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I learnt Russian in 1990. (Trong câu này nghĩa là: Tỏi học tiếng Nga từ năm 1990, từ 

năm 1991 tới nay tôi không học tiếng Nga nữa) 

I have learnt Russian since 1990. (Trong câu này nghĩa là : Tôi học tiếng Nga từ năm 

1990 đến nay) 

- Dùng thì hiện tại hoàn thành khi công bố ai đó vừa phát minh, sản xuất, khám phá 

hoặc sáng tác ra cái gì đó. 

Khi nói về cái gì đó đã được phát minh ... trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ đơn giản. 

Chinese craftsmen invented both paper and printing. 

Timson has made 13 films and I think her latest is the best. 

3. Indirect questions with if and whether: 

Lời nói trực tiếp (thường đặt trong dấu ngoặc kép) được sử dụng khi chúng ta muốn 

lặp lại/ trích dẫn nguyên văn lời nói. 

Lời nói gián tiếp được sử dụng khi chúng ta muốn thuật lại lời nói của ai đó, đối với câu 

hỏi khi đổi sang lời nói gián tiếp ta thường dùng “if hoặc whether + câu trần thuật”. 

Direct speech: "Does John like ice-cream?" Mathew asked. 

Indirect speech: Mathew asked me if/ whether John liked ice-cream. 

Direct speech: "Are they teachers?" Jame asked. 

Indirect speech: Jame wanted to know if/ whether they were teachers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


